KỸ THUẬT MẮC TĂNG, VÕNG

I. TÁC DỤNG, YÊU CẦU
 
A. TÁC DỤNG


1. Võng: Dùng làm giường ngủ hoặc làm cáng thương binh và có thể vận dụng làm chăn đắp, che chắn bụi hóa học, ngụy trang…


2. Tăng: Dùng để che mưa, sương, bụi hóa học hoặc vận dụng làm phao vượt sông…


3. Dây võng: Dùng để mắc võng, căng tăng, lều, có thể vận dụng làm dây để trói địch, căng dây (chập nhiều dây) để vượt sông, leo núi…

B. YÊU CẦU

1. Tăng, võng mắc phải chắc chắn, an toàn, bảo đảm nằm thoải mái, ngủ nghỉ tốt trong mọi điều kiện thời tiết, chống được muỗi, vắt.

2. Mắc tăng, võng, không được mắc co cụm, không để lộ bí mật khu vực trú quân; đồng thời không gây trở ngại cho việc đi lại và sẵn sàng chiến đấu. 

3. Mắc và thu tăng, võng nhanh, đúng kỹ thuật, không buộc thắt nút.


II. KỸ THUẬT MẮC TĂNG, VÕNG  


A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ (Một người)


1. Chuẩn bị vật chất


- Tăng (dài 3,1m, rộng 1,8m): 01 cái; võng (dài 2,4m, rộng 1,2m): 01 cái; màn: 01 cái; dây võng (02 dây, mỗi dây dài 5 m).


- Con lăn (nếu dùng con lăn): Gồm 2 con lăn, mỗi con lăn dài 80 ÷ 85 mm, đường kính 35 ÷ 40 mm.   


- Que căng tăng: Gồm 2 que căng dọc ở giữa tăng, mỗi que dài 2m, đường kính của mỗi que là 1 ÷ 1,5cm.          

-  Cọc ghim tăng: 06 cái/tăng, mỗi đoạn dài 0,2m, đường kính 0,5 ÷ 1cm.


- Ngoài ra còn 2 cọc phụ làm giá súng dài 0,4 m; 3 cọc giá ba lô dài 0,6m, mỗi cọc đường kính 1,5 ÷ 2 cm; dây buộc tăng dài 20 m. 


- Nếu mắc võng gián tiếp, phải chuẩn bị 2 cọc phụ, mỗi cọc có đường kính 3 ÷ 4 cm, dài 1,2m. 


2. Chọn vị trí


- Trong khu vực đội hình trú quân của đơn vị, tùy vào đặc điểm của địa hình mắc khoảng cách giữa các võng cho phù hợp: Khoảng cách giữa các võng 5 ÷ 7m, tiểu đội cách tiểu đội 10 ÷ 15m, không được mắc co cụm.


- Chọn nơi có 2 cây, thân đủ độ chắc (đường kính khoảng 12 ÷ 15cm), cách nhau 3,5 ÷ 4,0 m, phía dưới không có đá, gốc cây, gai nhọn hoặc vật nguy hiểm khác, trên cây không có cành khô, mục, cành sắp gãy, vị trí mắc võng không gần cây độc lập, cây yếu có thể đổ khi mưa. Không chọn nơi mắc võng quá gần bờ sông, suối, vách đứng, hố sâu, nơi có thể lở đất, đá vào người gây nguy hiểm. Không mắc võng vào những cây thân mềm như chuối, đu đủ…


- Chọn nơi khô ráo đặt ba lô, súng để tựa vào ba lô; đào công sự có đường kính 0,8m, độ sâu tùy thuộc hố bắn đứng hay quỳ, đất đào đổ gọn về hướng địch cách mép công sự 0,2 m, vị trí ở bên tay thuận khi nằm và cách tâm võng 1,6 ÷ 2 m.

B. KỸ THUẬT MẮC TĂNG, VÕNG  


Thứ tự mắc tăng, võng tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. 

         Nếu trời mưa mắc tăng -> võng -> màn. 

         Nếu trời không mưa mắc võng -> tăng -> màn. 

         1. Cách mắc võng

a) Mắc trực tiếp

   
- Là phương pháp mắc theo kiểu gấp nút buộc dây võng trực tiếp vào thân cây không qua cọc phụ. Áp dụng khi không có cọc phụ và khi trời không mưa.        

- Cách mắc: Vòng dây từ trái qua phải ra phía sau thân cây, luồn qua phía dưới vắt ngược lại, rồi dắt dây vào phía sau khoảng 2/3 thân cây hoặc dắt ngang qua khe ở đầu dây (xem hình 1, 2, 3). Chú ý khi luồn dây để ngón tay trỏ nâng dây lệch so với đường thẳng giữa hai cây khoảng 02 cm để dắt dây, sau đó kéo dây rút chặt thân cây hoặc dắt (theo hình 1, 2, 3).

- Chú ý:

+ Không mắc đấu đầu vào nhau (hai người chung một cây).

+ Không buộc thắt nút, dây bị ẩm, khi nằm dây sẽ bị siết chặt khó tháo ra.

+ Võng mắc phải căng để khi nằm võng chùng là vừa.

+ Võng khi mắc phải ở độ cao cách mặt đất khoảng 0,8 ÷ 1m sao cho đáy võng khi nằm cách mặt đất khoảng 0,5m.

+ Mắc xong phải dùng tay ấn thử trước khi nằm để kiểm tra độ chắc chắn, phải phát quang lá cây xung quanh để chống vắt, sâu, côn trùng.

+ Khi nằm: Phải ngồi vắt chân qua 2 bên, dùng 2 tay kéo 2 mép võng sang 2 bên cho đều rồi mới nằm để tránh lộn ngã. Khi nằm mắt nhìn về hướng địch.
+ Không nằm 2 người trên 1 võng; không đùa nghịch khi nằm, ngồi trên võng.

+ Để chống nước mưa, có thể luồn mỗi đầu dây võng 2 đến 3 nút cao su hoặc hướng nước mưa từ thân cây (ở đoạn phía trên điểm dây buộc tăng) chảy ra ngoài. 

b) Mắc gián tiếp
     
- Là phương pháp mắc buộc dây võng qua cọc phụ, rồi nghiêng dây xuống so với thân cây một góc < 900 > 450, sau đó buộc gấp nút dây trực tiếp vào thân cây, hoặc mắc gián tiếp qua con lăn. (xem hình 4, 7, 8). Áp dụng mắc khi trời mưa. 



- Cách mắc: Ở mỗi đầu võng, cách 20 ÷ 25 cm gấp sợi dây võng lại theo kiểu hình chữ P kép rồi luồn đầu nhỏ của cọc phụ vào (cọc phụ dựng ngay ngắn không chôn xuống đất) rồi nghiêng dây xuống so với thân cây một góc < 900 > 450, sau đó buộc gấp nút dây trực tiếp vào thân cây.

- Chú ý: 

+ Khi mắc võng qua cọc phụ, thông thường độ cao điểm buộc dây võng vào thân cây cách mặt đất khoảng 80 ÷ 90 cm. 

+ Cọc phụ phải ở phía trong tăng, dựng ngay ngắn và không cắm cọc xuống đất.

Để chống nước mưa, ngoài mắc gián tiếp qua cọc phụ, con lăn có thể luồn  mỗi đầu dây võng 4 ÷ 5 nút cao su (nếu mắc trực tiếp vào cây). 

2. Cách mắc tăng
- Dùng 1 sợi dây dài khoảng 5m luồn qua các khuy trên nóc tăng sau đó kéo căng rồi buộc từ cây này sang cây kia theo kiểu buộc dắt, cách mặt đất  khoảng 1,4 m (nóc tăng cao hơn cọc phụ). 

        - Cố định hai khuy giữa phía chiều rộng của tăng vào 2 cây với một góc nhỏ hơn 900. 

        - Dùng 2 đoạn cây căng tăng luồn vào 3 khuy ở giữa chiều dài mỗi bên của tấm tăng.

        - Ở mỗi bên chiều dài của tấm tăng, buộc dây căng tăng bằng cách: Một sợi buộc vào chính giữa cây đã luồn ở ba khuy giữa, 2 sợi khác buộc vào hai khuy hai bên góc chiều dài của của tăng. Các dây căng tăng, kéo căng dây giữa vuông góc với tấm tăng, hai sợi hai góc kéo ngang ra hai phía đầu võng một góc < 900 sau đó buộc vào ghim căng tăng (Ghim được cắm ngập sâu xuống đất và nghiêng ra phía ngoài một góc < 450) hoặc buộc vào gốc cây…

* Yêu cầu: Tăng mắc phải bảo đảm thẩm mỹ; mái tăng phải căng, phẳng; che mưa, nắng tốt; thuận tiện trong sinh hoạt của bộ đội. 
3. Cách mắc màn
     
Có thể áp dụng 2 kiểu mắc đó là: Kiểu mắc một bên đỉnh màn và kiểu mắc chéo đỉnh màn.

        - Kiểu mắc một bên đỉnh màn: Buộc 2 góc và nút giữa của một bên chiều dài của đỉnh màn vào các khuy tương ứng ở nóc bên trong của tăng, lúc này màn được chia làm 2 phần bên cao, bên thấp. Dùng bên thấp (nơi có đỉnh màn) vòng dưới đáy võng đưa lên ôm lấy võng rồi dùng kẹp kẹp lại hoặc buộc vào đầu võng. Khi nằm ta dắt phần bên cao của màn vào khoảng giữa mép võng và bên thấp của màn đã ôm lấy võng (Đây là kiểu mắc thông dụng mà bộ đội thường áp dụng).

     
- Kiểu mắc chéo đỉnh màn: Gấp chéo đỉnh màn, rồi buộc 2 góc màn chéo nhau vào 2 khuy bên trong của nóc tăng, lúc này 2 chân màn so le bên cao, bên thấp, dùng bên thấp vòng dưới đáy võng đưa lên chập vào bên cao, dùng kẹp kẹp lại hoặc dắt vào đầu võng.


4. Cách làm giá ba lô


- Dùng 3 cây cọc (dài 60 cm, đường kính 1,5 ÷ 2cm) làm giá ba lô buộc chụm lại với nhau (buộc hơi lỏng một chút) cách đầu trên 20 cm, cắm 3 chân cọc thành hình tam giác tạo thành giá ba lô.


- Vị trí giá ba lô ở phía dưới chính giữa đầu võng và cách cọc phụ 10cm (nếu mắc có cọc phụ).


5. Cách làm giá súng
Dùng 2 cọc có chạc 3 cắm xuống đất, vị trí nằm phía bên tay thuận phía đầu võng và cách mép ngoài của tăng về phía trong 20 cm, báng súng cao hơn nòng súng, mặt súng quay trên, nòng súng quay về phía chân khi nằm.

6. Sắp xếp trang bị, ngụy trang

- Sắp xếp trang bị: Ba lô đặt trên giá, nắp ba lô mở; cuốc, xẻng buộc ở dưới đáy phía ngoài ba lô.

- Có thể buộc thêm cành, lá để ngụy trang.

C. THỰC HÀNH THU TĂNG, VÕNG

1. Yêu cầu

- Thu tăng, võng đúng thứ tự, sắp xếp gọn gàng, bảo đảm cơ động thuận lợi.

- Thời gian nhanh, bảo đảm bí mật, sẵn sàng chiến đấu cao.

- Phù hợp với điều kiện thời tiết.

- Sau khi thu tăng, võng xong phải xóa sạch dấu vết.

2. Thực hành thu tăng, võng

- Trong trường hợp trời không mưa thứ tự thu tăng, võng được thực hiện như sau: Tháo ngụy trang, mang trang bị -> thu màn -> thu tăng -> thu võng ->  buộc ba lô -> thu súng -> xóa dấu vết -> mang ba lô.

- Trong trường hợp trời mưa thứ tự thu tăng, võng được thực hiện như sau: Mang trang bị -> thu màn -> thu võng -> buộc ba lô -> mang súng -> khoác áo mưa -> thu tăng và dây -> xóa dấu vết.

KẾT LUẬN

Mắc tăng, võng, màn là một nội dung rất quan trọng trong bảo đảm sinh hoạt, giúp cho bộ đội ngủ nghỉ tốt, bảo đảm sức khỏe và an toàn trong điều kiện dã ngoại, chiến đấu. Vì vậy, mỗi quân nhân phải nắm chắc kỹ thuật, thực hành thuần thục mắc và thu tăng, võng, màn đáp ứng được yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU

1. Tăng, võng, màn có tác dụng như thế nào ? 

2. Trình bày công tác chuẩn bị và kỹ thuật mắc tăng, võng, màn?

3. Thực hành mắc và thu tăng, võng, màn khi trời mưa và không mưa?                                                                
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